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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 

NĂM 2022 
 

BAN CHỈ ĐẠO  

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Nguyễn Văn Hùng 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và  
Du lịch, Trưởng ban 

Cao Lê Tuấn Anh - Thư ký 

0932225886 

2 

Nguyễn Tường Văn 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh,   
Phó Trưởng ban 

 

3 

Hoàng Đạo Cương 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Trưởng ban 

Hoàng Văn Quân - Thư ký 

0905768678 

4 

Đặng Hà Việt 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể 
thao, Ủy viên 

0989095968 

5 

Nguyễn Thị Hạnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, 
Ủy viên 

0912441268 

6 

Chử Xuân Dũng 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, 

Ủy viên 

Đặng Đình Tuyến - Thư ký 

0904551100 

7 

Vương Quốc Tuấn 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh,  
Ủy viên 

02223822999 
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8 

Mai Sơn  

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 
Bắc Giang, Ủy viên 

0888737777 

9 

Tống Quang Thìn 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, 
Ủy viên 

02293893828 

 

10 

Lê Khắc Nam 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải 
Phòng, Ủy viên 

0913241358 

11 

Nguyễn Minh Hùng 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, 
Ủy viên 

0912394428 

12 

Đầu Thanh Tùng 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, 
Ủy viên 

0913293086 

13 

Nguyễn Văn Toàn 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình,  
Ủy viên 

0913372310 

14 

Trần Lê Đoài 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, 
Ủy viên 

0913328662 

15 

Vũ Việt Văn 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 
Ủy viên 

0913073858 

16 

Trần Đức Phấn 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Ủy viên 

0903226629 
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BAN TỔ CHỨC 
 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Nguyễn Tường Văn 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, 
Đồng Trưởng ban 

 

2 

Hoàng Đạo Cương 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Đồng 
Trưởng ban 

Hoàng Văn Quân - Thư ký 

0905768678 

3 

Đặng Hà Việt 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục 
thể thao, Phó Trưởng ban 

0989095968 

4 

Nguyễn Thị Hạnh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Ninh, Phó Trưởng ban 

0912441268 

5 

Trần Đức Phấn 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Thành viên 

0903226629 

6 

Lê Thị Hoàng Yến 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Thành viên  

0903200920 

7 

Nguyễn Hồng Minh 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Thành viên 

0912093699 

8 

Nguyễn Danh Hoàng Việt 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Thành viên 

0966655888 



4 

 

9 

Nguyễn Mạnh Hà 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
tỉnh Quảng Ninh, Thành viên 

0918556888 

10 

Đỗ Đình Hồng 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
thành phố Hà Nội, Thành viên 

0913533477 

11 

Trịnh Hữu Hùng 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Thành viên 

02223825577 

12 

Nguyễn Mạnh Cường 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
tỉnh Ninh Bình, Thành viên 

0912030221 

13 

Nguyễn Tiến Dũng 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Nam Định, Thành viên 

0949473999 

14 

Bùi Thị Niềm 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Hòa Bình, Thành viên 

0968457888 

15 

Bùi Hồng Đô 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Thành viên 

02113862505 

16 

Hoàng Quốc Vinh 

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 
I (Tổng cục Thể dục thể thao), Thành 
viên 

0913320183 

hqv68@yahoo.com 

17 

Ngô Ích Quân 

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 

II (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0363888867 

quantdtt@gmail.com 
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18 

Nguyễn Ngọc Anh 

Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần 

chúng (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0903401086 

Nguyenanhsportforall 

@gmail.com 

19 

Lê Quang Tùng 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính 

(Tổng cục Thể dục thể thao),     
Thành viên 

0935596226 

20 

Tần Lê Minh  

Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục 
thể thao, Thành viên 

0903427272 

21 

Nguyễn Trọng Bắc 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Bắc Giang,           
Thành viên 

02043859300 

22 

Vũ Khắc Lịch 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Hải Dương,         
Thành viên 

0984829453 

23 

Nguyễn Duy Tự 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Thanh Hóa,         
Thành viên 

0932346818 

24 

Nguyễn Thanh Tùng 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao tỉnh Quảng Ninh 

0915626689 

25 

Phạm Thị Tô Trang 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hải Phòng,         
Thành viên 

0982268053 
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TIỂU BAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 
 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Trần Đức Phấn 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 

dục thể thao, Trưởng Tiểu ban 

0903226629 

tdphan2009  

@yahoo.com 

2 

Hoàng Quốc Vinh 

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 
cao I (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Phó Trưởng Tiểu ban 

0913320183 

hqv68@yahoo.com 

3 

Ngô Ích Quân 

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 

cao II (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Phó Trưởng Tiểu ban 

0363888867 

quantdtt@gmail.com 

4 

Nguyễn Ngọc Anh 

Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần 
chúng (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Phó Trưởng Tiểu ban 

0903401086 

nguyenanhsportforall

@gmail.com 

5 

Nguyễn Thanh Tùng 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng 

Tiểu ban 

0915626689 

6 

Vũ Xuân Thành 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 
cao I (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Thành viên 

0913226682 

thanhtkd2019 

@gmail.com 

7 

Lê Thanh Hà 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 

cao II (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Thành viên 

0988966888 

haldcl@yahoo.com.vn 
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8 

Nguyễn Quốc Hùng 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 

cao II (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Thành viên 

0913519798 

hunggolf@gmail.com 

9 

Phạm Đông Anh 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao 
quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Thành viên 

0905502969 

donganh1964 

@gmail.com 

10 

Đặng Danh Tuấn 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao 

quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Thành viên 

0912138668 

danhtuan68@gmail.com 

11 

Phạm Quốc Hưng 

Phó Trưởng phòng Tổng hợp (Văn 
phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 

Thành viên 

0912255212 

phamquochungbn

@yahoo.com 

12 

Trần Thanh Bắc 

Phó Trưởng Phòng Quảng lý Thể dục 

thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Quảng Ninh), Thành viên 

0984585588 

13 

Đinh Xuân Thắng 

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục 
thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Quảng Ninh), Thành viên 

0983741368 

14 

Đào Quốc Thắng 

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và 

thi đấu Thể dục thể thao (Sở Văn hóa 

và Thể thao Hà Nội), Thành viên 

0913528747 

15 

Nguyễn Hữu Yên 

Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể 
thao (Sở Văn hóa và Thể thao thành 

phố Hải Phòng), Thành viên 

0913017336 
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16 

Nguyễn An Phú 

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh), 

Thành viên 

0913569418 

17 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

Phó Trưởng Phòng Quản lý Thể dục 

thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bắc Giang), Thành viên 

02043523288 

18 

Nguyễn Văn Hoằng 

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục 

thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc), Thành viên 

093 3281102 

19 

Đinh Thị Nga  

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục 
thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hòa Bình), Thành viên 

0975161882 

20 

Nguyễn Tử Phượng 

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể 
thao (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Ninh Bình), Thành viên 

0912659379 

21 

Lâm Văn Tiên 

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Nam Định), Thành viên 

0915303000 

22 

Nguyễn Đình Tự 

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hải Dương), Thành viên 

0912667891 

23 

Nguyễn Bá Thịnh 

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Thanh Hóa), Thành viên 

02376660028 

 



9 

 

TIỂU BAN THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN 

 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Lê Thị Hoàng Yến 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Trưởng Tiểu ban 

0903200920 

yen442@gmail.com 

2 

Lý Đức Thùy 

Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao, Phó 
Trưởng Tiểu ban 

0949050666 
lyducthuytctt 

@gmail.com 

3 

Bùi Thị Huyên 

Phó trưởng Ban Thể thao (Đài Truyền 
hình Việt Nam), Phó trưởng Tiểu ban 

0915074783 

buihuyenbanthethaovtv 
@gmail.com 

4 

Lê Quang Ngọc 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Phó 
trưởng Tiểu ban 

0912791379 

5 

Ngô Thịnh Hường 

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm 
Thông tin Thể dục thể thao 

0983096906 

thinhhuong1983 

@gmail.com 

6 

Cù Đức Thịnh 

Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản trị hệ 
thống (Trung tâm Thông tin Thể dục 
thể thao), Thành viên 

0903230009 

cdx2000 

@gmail.com 

7 

Doãn Hữu Bình 

Trưởng Ban Biên tập (Tạp chí Thể 
thao), Thành viên 

0918016308 

Doanhuubinh 

@gmail.com 

8 

Vũ Vân Anh 

Trưởng phòng Thông tin Truyền 

thông (Trung tâm Thông tin Thể dục 
thể thao), Thành viên 

0913168899 

vananhtdtt78 

@gmail.com 
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9 

Đoàn Thị Hồng Dương 

Trưởng phòng Hành chính - Trị sự 

(Tạp chí Thể thao), Thành viên 

0396930330 

Hongduongtctt 

@gmail.com 

10 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Phó Trưởng phòng Hành chính - Trị 

sự (Tạp chí Thể thao), Thành viên 

0377575577 

huyen75khtc 

@gmail.com 

11 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Kế toán trưởng Tạp chí Thể thao, 

Thành viên 

0904011278 

huyenttvn74 

@gmail.com 

12 

Hoàng Thị Mai Hồng 

Phó Trưởng ban Biên tập (Tạp chí 

Thể thao), Thành viên 

09127886663 

maihonghoang80 

@gmail.com 

13 

Bùi Thu Hương 

Phó Trưởng ban Ấn phẩm điện tử 

(Tạp chí Thể thao), Thành viên 

0912200472 

Thuhuongttvn 

@gmail.com 

14 

Chu Thị Bích Vân 

Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng 

hợp (Trung tâm Thông tin Thể dục thể 

thao), Thành viên 

0982423380 

cyam2002 

@yahoo.com 

15 

Bùi Quý Lượng 

Phóng viên ảnh (Tạp chí Thể thao), 

Thành viên 

0914365505 

Luongvantdnb 

@gmail.com 

16 

Lê Minh Kỳ 

Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - 

Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Quảng Ninh), Thành viên 

0913266529 

17 

Nguyễn Trung Hiếu 

Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể 

thao (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Quảng Ninh), Thành viên 

0912021389 
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18 

Nguyễn Thế Lãm 

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền 
thông tỉnh Quảng Ninh 

0913397483 

19 

Vũ Bích Hạnh 

Phó Trưởng phòng Văn nghệ - Thể 
thao - Giải trí (Trung tâm Truyền 
thông tỉnh Quảng Ninh), Thành viên 

0904445553 

20 

Nguyễn Thanh Trà 

Chuyên viên phòng Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản (Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Quảng Ninh), 
Thành viên 

0985653528 
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TIỂU BAN HẬU CẦN 
 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Tần Lê Minh 

Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục 
thể thao, Trưởng Tiểu ban 

0903427272 

tanminh_vns 
@yahoo.com 

2 

Nguyễn Mạnh Hà 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 
Quảng Ninh, Phó Trưởng Tiểu ban 

0918556888 

3 

Trần Thị Thu Hà 

Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Phó Trưởng Tiểu ban 

0903228396 

phongketoan2014 
@gmail.com 

4 

Phạm Tuấn Anh 

Trưởng Phòng Hành chính Quản trị 

(Văn phòng Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0912110982 

anhnt72 
@yahoo.com 

5 

Nguyễn Thị Kim Chung 

Trưởng Phòng Thi đua - Tuyên truyền 
(Văn phòng Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0984326874 

kimchung810 
@gmail.com 

6 

Nguyễn Kế Đoàn 

Phó Trưởng phòng Hành chính quản 
trị (Văn phòng Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0987492918 

doan3686 
@gmail.com 

7 

Nguyễn Thanh Hương 

Phó Trưởng phòng Hành chính quản 

trị (Văn phòng Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0984568698 

huong_ubtt2008 
@yahoo.com 
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8 

Trần Thị Tùng Chi 

Kế toán trưởng Văn phòng Tổng cục 
Thể dục thể thao, Thành viên 

0903205547 

chitung69 
@gmail.com 

9 

Trần Thị Bích Hạnh 

Kế toán viên chính Phòng Kế toán 
(Văn phòng Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0945663789 

hanh0382 
@gmail.com 

10 

Doãn Hồng Nhung 

Kế toán viên Phòng Kế toán (Văn 

phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0904666892 

dhnhung1983 
@gmail.com 

11 

Đỗ Thanh Phương 

Kế toán viên Phòng Kế toán (Văn 

phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0904242880 

thanhphuong.tdtt 
@gmail.com 

12 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Kế toán viên Phòng Kế toán (Văn 

phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0947523009 

v.anh86 
@gmail.com 

13 

Dương Nguyễn Hà Anh 

Phòng Hành chính quản trị (Văn 

phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0946768091 

haanhduong45.hlu 
@gmail.com 

14 

Nguyễn Trung Hà 

Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể 
thao tỉnh Quảng Ninh, Thành viên 

0985908207 

15 

Vũ Ngọc Hà 

Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và 
Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Thành viên 

0974367899 
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TIỂU BAN KIỂM TRA DOPING 

 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Nguyễn Văn Phú 

Giám đốc Trung tâm Doping và Y học 
Thể thao (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Trưởng Tiểu ban 

0904288255 

phutoankhanh 
@yahoo.com 

2 

Nguyễn Đoàn Sơn 

Phó Giám đốc Trung tâm Doping và Y 

học Thể thao (Tổng cục Thể dục thể 
thao), Phó Trưởng Tiểu ban 

0985826688 

bsdoanson82 

@gmail.com 

3 

Nguyễn Quang Vinh 

Trưởng phòng Kế hoạch mẫu - Giáo 

dục truyền thông (Trung tâm Doping 

và Y học Thể thao, Tổng cục Thể dục 
thể thao), Thành viên 

0902151975 

quangvinh75 
@gmail.com 

4 

Trần Mai Anh 

Kế toán trưởng Trung tâm Doping và 

Y học Thể thao (Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0904678826 

tranmaianh2806 
@gmail.com 
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TIỂU BAN THƯ KÝ TỔNG HỢP - KHEN THƯỞNG 

 

STT HỌ TÊN/CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 

1 

Nguyễn Hồng Minh 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Trưởng Tiểu ban 

0912093699 

nhminh.vhttdl 
@gmail.com 

2 

Nghiêm Thị Thanh Nguyệt 

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen 

thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch), Phó trưởng Tiểu ban 

0915436359 

3 

Vũ Xuân Thành 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 
cao I (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Phó Trưởng Tiểu ban 

0913226682 

thanhtkd2019 
@gmail.com 

4 

Lê Thanh Hà 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích 
cao II (Tổng cục Thể dục thể thao), 

Phó Trưởng Tiểu ban 

0988966888 

haldcl 
@yahoo.com.vn 

5 

Phạm Đông Anh 

Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao 

quần chúng (Tổng cục Thể dục thể 
thao), Phó Trưởng Tiểu ban 

0905502969 

donganh1964 
@gmail.com 

6 

Ngô Hoàng Giang 

Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thể 
dục thể thao, Phó Trưởng Tiểu ban 

0963636727 

giangnkv 
@gmail.com 

7 

Tô Hiến Hân 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 
Tổng cục Thể dục thể thao, Phó 
Trưởng Tiểu ban 

0932287882 

tohienhan 
@gmail.com 
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8 

Nguyễn Thanh Tùng 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng 
Tiểu ban 

0915626689 

9 

Nguyễn Kim Hoan 

Trưởng phòng Tổng hợp (Tổng cục 
Thể dục thể thao), Thành viên 

0983994480 

kimhoan1412 
@yahoo.com 

10 

Nguyễn Thị Kim Chung 

Trưởng Phòng Thi đua - Tuyên truyền 

(Văn phòng Tổng cục Thể dục thể 
thao), Thành viên 

0984326874 

kimchung810 
@gmail.com 

11 

Nguyễn Thu Phương 

Chuyên viên Vụ Thể thao thành tích 

cao I (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0904734476 

akiphuong 
@gmail.com 

12 

Nguyễn Thạc Vũ 

Chuyên viên Vụ Thể thao thành tích 

cao II (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0946021382 

vunguyenthac 
@gmail.com 

13 

Nguyễn Thị Hoa 

Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán 

bộ (Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0912566856 

hoavoc 
@gmail.com 

14 

Nguyễn Khánh Hùng 

Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 
(Tổng cục Thể dục thể thao),    
Thành viên 

0913015191 

khanhhung_nguy
en @yahoo.com 

15 

Nguyễn Ngọc Thanh 

Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 

(Tổng cục Thể dục thể thao),      
Thành viên 

0904020176 

swimmwer176 
@gmail.com 
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16 

Giáp Minh Tâm 

Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 

(Tổng cục Thể dục thể thao),    
Thành viên 

0904156968 

17 

Phạm Thanh Tùng 

Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 

(Tổng cục Thể dục thể thao),    
Thành viên 

0358792548 

18 

Hồ Thị Phương Loan 

Chuyên viên Phòng Tổng hợp (Văn 

phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0972331988 

hophuongloantdtt 
@gmail.com 

19 

Nguyễn Thị Vân 

Chuyên viên Phòng Tổng hợp (Văn 
phòng Tổng cục Thể dục thể thao), 
Thành viên 

0936059656 

20 

Phan Quốc Anh 

Chuyên viên Phòng Thi đua - Tuyên 
truyền (Văn phòng Tổng cục Thể dục 
thể thao), Thành viên 

0904648258 

21 

Nguyễn Quốc Tú 

Chuyên viên Phòng Thi đua - Tuyên 

truyền (Văn phòng Tổng cục Thể dục 
thể thao), Thành viên 

0947155288 

shopvothuat 
@gmail.com 

 

22 

Nguyễn Thị Thu Hương 

Chuyên viên Phòng Thi đua - Tuyên 
truyền (Văn phòng Tổng cục Thể dục 
thể thao), Thành viên 

0988196869 

huongntt6869 
@gmail.com 

23 

Bùi Quốc Thái 

Phòng Tổng hợp (Văn phòng Tổng 
cục Thể dục thể thao), Thành viên 

0936168116 
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24 

Nguyễn Quý Bảng 

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao 0988403225 

25 

Lê Quốc Khánh 

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao 0912319423 

26 

Nguyễn Trung Hiếu 

Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Quảng Ninh), Thành viên 

0912021389 

27 

Bùi Thị Hải Yến 

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục 
thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 
Quảng Ninh), Thành viên 

0989812266 

28 

Nguyễn Thị Hòa 

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục 

thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 
Quảng Ninh), Thành viên 

0945398485 

 

 

 


